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A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT. 

I.Tính chất vật lí  

Ở điều kiện thường, kim loại ở trạng thái rắn 

(trừ Hg). 

Tính chất vật lí chung của kim loại là tính dẻo, 

dẫn điện, dẫn nhiệt và ánh kim. 

Kim loại dẫn điện tốt nhất là Ag > Cu >Al> 

Fe,... 

Kim loại dẻo nhất là Au. 

III. Dãy hoạt động hóa học của kim loại 

1. Dãy hoạt động hóa học của kim loại 

K, Na, Mg, Al, Zn, Fe, Pb, (H), Cu, Ag, Au 

2. Ý nghĩa của dãy hoạt động hóa học 

a. Mức độ hoạt động hóa học của các kim loại 

giảm dần từ trái qua phải 

b. Kim loại đứng trước Mg phản ứng với nước 

ở điều kiện thường tạo thành dung dịch kiềm 

và giải phóng khí hidro. 

c. Kim loại đứng trước (trừ Na, K,...) đẩy kim 

loại đứng sau ra khỏi dung dịch muối. 

II. Tính chất hóa học 

1. Phản ứng của kim loại với phi kim 

      3Fe  + 2O2 
ot  Fe3O4 

      2Na + Cl2 
ot 2NaCl 

Vậy: Hầu hết kim loại (trừ Ag, Au, Pt,...)phản 

ứng với oxi ở nhiệt độ thường hoặc nhiệt độ 

cao tạo thành oxit (thường là oxit bazơ). 

Ở nhiệt độ cao, kim loại phản ứng với phi kim 

tạo thành muối 

2.  Phản ứng của kim loại với dung dịch axit  

Fe + H2SO4(loãng)  → FeSO4 + H2↑ 

Vậy: Một số kim loại tác dụng với dung dịch 

axit (HCl, H2SO4 loãng) tạo muối và giải 

phóng khí hiđro. 

3. Phản ứng của kim loại với dung dịch muối 

Cu + 2AgNO3 → Cu(NO3)2 + 2Ag 

Vậy: Kim loại hoạt động hóa học mạnh hơn 

(trừ Na, K, Ca,...) có thể đẩy kim loại yếu hơn 

ra khỏi dung dịch muối, tạo thành muối mới và 

kim loại mới. 

B. BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM. 

Câu 1. Tính chất vật lí chung chung của kim loại là: 

A.Có tính dẻo  B. Dẫn điện  

C. Dẫn nhiệt ` D. Có tính dẻo,dẫn điện,dẫn nhiệt 

Câu 2. Kim loại nào sau đây có tính dẫn điện lớn nhất? 

A. Al   B. Cu  C. Ag  D. Au 

Câu 3. Kim loại nào sau đây có tính dẻo cao nhất? 

A. Al   B. Cu  C. Ag  D. Au. 

Câu 4. Đơn chất nào sau đây tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng sinh ra chất khí ? 

A. Bạc  B. Đồng C. Sắt D. Cacbon 

Câu 5. Dãy các kim loại nào sau đây được sắp xếp đúng theo chiều hoạt động hóa học tăng 

dần? 

A. Cu,Fe,Zn,Al,Mg,K.  B. Fe,Cu,K,Mg,Al,Zn. 

C. K,Mg,Cu,Al,Zn,Fe.  D. Zn,K,Mg,Cu,Al,Fe. 

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI 
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Câu 6. Cho các kim loại:Fe,Cu,Zn,Na,Ag,Pb,Al.Dãy kim loại nào sau đây được sắp xếp theo 

chiều tính kim loại tăng dần? 

A. Na; Al; Zn; Fe; Pb; Cu; Ag. B. Al; Na; Zn; Fe; Pb; Al; Na. 

C. Ag; Cu; Pb; Fe; Zn; Al; Na. D. Ag; Cu; Pb; Fe; Zn; Al; Na. 

Câu 7. Kim loại nào sau đây tác dụng được với nước ở điều kiện thường ? 

A. Na   B. Al  C. Zn  D. Ag. 

Câu 8. Cặp chất nào sau đây chỉ gồm các kim loại đều phản ứng được với nước ở nhiệt độ 

thường? 

A. Al,Fe B. Na,Fe C. Mg,K D. Na,K 

Câu 9. Kim loại nào sau đây tác dụng được với dung dịch CuSO4 tạo thành muối mới và kim 

loại mới ? 

A. Na   B. Au C. Zn  D. Ag. 

Câu 10. Phản ứng hóa học nào sau đây không đúng ? 

A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2. B. 3Fe + 2O2 
ot  Fe3O4. 

C. Fe + 2AgNO3 → Fe(NO3)2 + 2Ag D. Fe + MgCl2 → FeCl2 + Mg  

Câu 11. Dãy kim loại nào sau đây đều tham gia phản ứng được với dung dịch axit clohiđric 

(HCl)? 

A. Mg; Ba; Cu   B. Au; Al; Fe  

C. Mg; Fe; Zn   D. Zn; Pb; Hg 

Câu 12. Cặp chất nào sau đây đều tác dụng được với kim loại Zn ? 

A. H2O,NaCl. B. O2,HCl C. S,NaCl. D. AlCl3,NaOH. 

Câu 13. Dãy kim loại không phản ứng với dung dịch HCl và H2SO4 loãng? 

A. Zn; Fe; Al   B. Cu; Zn; Mg  

C. Cu; Ag; Hg   D. Ba; Au; Pt 

Câu 14. Kim loại Fe không tác dụng được với chất nào sau đây? 

A. O2  B. dd HCl C. dd CuSO4 D. dd AgNO3 

Câu 15. Cặp chất nào sau không phản ứng được với nhau? 

A. Na và H2O  B. Zn và CuSO4 

C. Fe và HCl  D. Cu và FeSO4 

Câu 16. Phương trình hóa học nào sau đây viết đúng? 

A. Fe + Zn(NO3)2 → Fe(NO3)2 + Zn  B. Cu + H2SO4 → CuSO4 + H2 

C. 2Al + 3H2SO4 → Al2(SO4)3 + 3H2O D. Fe+ H2SO4 → FeSO4 + H2 

Câu 17. Kim loại nào sau đây không phản ứng được với dung dịch CuSO4 ? 

A. Al B. Ag C. Fe D. Zn 

Câu 18. Biết X là kim loại tác dụng được với H2SO4 loãng giải phóng khí H2.Kim loại Y phản 

ứng được với dung dịch AgNO3 tạo thành muối mới và kim loại mới.X,Y lần lượt là các chất 

nào sau đây ? 

A. Cu,Fe B. Al,Ca C. Fe,Cu  D. Ag,Zn. 

Câu 19. Hòa tan hỗn hợp kim loại:Cu,Ag,Fe trong dung dịch H2SO4 cho đến khi phản ứng kết 

thúc rồi lọc các chất rắn cho vào dung dịch AgNO3 dư.Kim loại còn lại sau phản ứng là: 

A. Fe,Cu. B. Fe,Ag. C. Ag. D. Cu. 

Câu 20. Cho hai phản ứng sau: 

Fe + CuSO4 → FeSO4 + Cu (1) Cu + 2AgNO3 →Cu(NO3)2 + 2Ag (2) 

Sắp xếp dãy hoạt động kim loại giảm dần của 3 kim loại Fe ,Cu,Ag là ? 

A. Fe > Ag> Cu B. Ag > Cu > Fe C. Cu > Ag > Fe D. Fe > Cu > Ag 

Câu 21. Cho các chất sau:Fe,NaCl,CuO,Ag,KOH.Các chất tác dụng được với dung dịch 

CuSO4? 

A. Ag,CuO. B. KOH,Ag. C. Fe,NaCl. D. Fe,KOH. 

Câu 22. Có 4 kim loại X,Y,Z,T đứng sau Mg trong dãy hoạt động hóa học của kim loại.Biết 

rằng: 

- X và Y tác dụng được với dung dịch HCl giải phóng H2. 
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- Z và T không tác dụng được với dung dịch HCl . 

- Y đẩy X ra khỏi dung dịch muối tan của X. 

- T đẩy Z ra khỏi dung dịch muối tan của Z. 

Thứ tự hoạt động của 4 kim loại trên được xếp giảm dần là: 

A. X,Y,Z,T B. Z,T,X,Y C. Y,X,T,Z D. T,Z,Y,X 

Câu 23. Cho 13 gam Zn tác dụng với dung dịch HCl.Thể tích khí H2 thu được là: 

A. 1,12l  B. 2,24l C. 3,36l D. 4,48l. 

Câu 24. Hòa tan m gam Fe bằng dung dịch H2SO4 loãng (dư)thu được 2,24 kít khí H2.Giá trị 

của m là 

A. 2,80.  B. 1,12. C. 5,60. D. 2,24. 

Câu 25. Ngâm một lá kẽm trong 20 gam dung dịch CuSO4 10% cho đến khi kẽm không tan 

được nữa.Khối lượng kẽm đã phản ứng với dung dịch trên là 

A. 0,8125 gam B. 8,125 gam C. 0,250 gam D. 0,825 gam. 

Câu 26. Ngâm một lá kẽm trong 100 ml dung dịch AgNO3 0,2M.Khi phản ứng kết thúc,khối 

lượng lá kẽm tăng thêm 

A. 0,65 gam. B. 1,51 gam. C. 2,16 gam. D. 0,86 gam. 

Câu 27. Hòa tan 12,8 gam hỗn hợp X gồm Mg và MgO bằng 292 gam dung dịch HCl (vừa 

đủ)thu được dung dịch Y và 4,48 lít khí H2.Nồng độ % dung dịch HCl đã dùng là  

A. 29,2% B. 10% C. 15% D. 12%. 

Câu 28. Cho 1,41 gam hỗn hợp X gồm Al và Mg phản ứng hết với dung dịch HCl dư,thu được 

1,568 lít khí H2 (đktc).Khối lượng của Mg trong X là 

A. 0,60 gam. B. 0,90 gam. C. 0,42 gam. D. 0,42 gam. 

Câu 29. Cho 6 gam Fe vào 100 ml dung dịch CuSO4 1M.Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn,thu 

được m gam hỗn hợp kim loại.Giá trị của m là 

A. 7,0.  B. 6,8. C. 6,4. D. 12,4. 

Câu 30. Ngâm một lá đồng trong 20 ml dung dịch bạc nitrat cho tới khi đồng không thể tan 

thêm được nữa.Lấy lá đồng ra rửa nhẹ,làm khô và cân thì thấy khối lượng lá đồng tăng thêm 

1,52 gam.Nồng độ mol dung dịch bạc nitrat đã dùng là  

A. 1,0 M. B. 0,2M C. 1,2 M D. 0,1M. 
 

 

 


